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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, huyện, thành phố tham gia nghiên cứu hồ sơ, xét xử các vụ án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 -2026
Kính gửi: HĐND tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, huyện, thành phố tham gia nghiên cứu hồ sơ, xét xử các vụ án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 -2026. Cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Căn cứ pháp lý
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, tại khoản 4 Điều 27  quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: "4. Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.”;
- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, tại điểm a, khoản 7, Điều 19 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội: “Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật; giữ vững an ninh chính trị, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh”;
- Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, tại điểm h, khoản 9, Điều 30 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền: “ Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”;
- Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, tại khoản 1, Điều 88 quy định: "... Kinh phí tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Hội thẩm được dự toán trong kinh phí hoạt động của Tòa án, có sự hỗ trợ của ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật”. 

- Nghị quyết liên tịch số 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN ngày 05/12/2005 của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Viện Nam về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân, tại khoản 1, Điều 30 quy định “Hội đồng nhân dân, UBND địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện về hỗ trợ phương tiện làm việc, kinh phí cho các hoạt động của Hội thẩm và Đoàn Hội thẩm theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cùng cấp”;
Đề án số 16-ĐA/BCĐ ngày 24/7/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về “Nâng cao chất lượng công tác hội thẩm nhân dân và hoạt động của các đoàn Hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2026” quy định UBND tỉnh Chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng, trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết của HĐND về hỗ trợ kinh phí đối với Hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh theo quy trình, quy định.
2. Cơ sở thực tiễn
Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu 228 Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh (26 Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, 202 Hội thẩm nhân dân các huyện, thành phố). 
Trong 03 năm gần đây, đội ngũ Hội thẩm nhân dân đã tích cực cùng với Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh tham gia xét xử sơ thẩm 10.303 vụ án các loại (năm 2020: 3.906 vụ; năm 2021: 3.151 vụ; năm 2022: 3.246 vụ. Bình quân 3.434 vụ/năm). Hàng năm, số lượng các vụ án hình sự, tranh chấp dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động luôn tăng và ngày càng phức tạp về mức độ và tính chất. Mặt khác, thẩm quyền của Toà án nhân dân tiếp tục được mở rộng theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và theo yêu cầu thực hiện cải cách tư pháp, nên số lượng vụ án phải thụ lý giải quyết ngày càng tăng.
Về chế độ bồi dưỡng, Hội thẩm nhân dân khi tham gia xét xử được hưởng chế độ bồi dưỡng theo từng vụ án. Theo Quyết định số 41/2012/QĐ-TTG ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự thì Hội thẩm nhân dân được hưởng chế độ bồi dưỡng tính theo ngày thực tế tham gia phiên tòa với mức 90.000 đồng/ngày, kể cả ngày làm việc nghiên cứu hồ sơ tại Tòa án các cấp. Trong khi đó, khi tham gia xét xử, Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán, nhưng một số chế độ của Thẩm phán như: phụ cấp công vụ, phụ cấp trách nhiệm nghề thì Hội thẩm lại không được hưởng. Mức phụ cấp hiện tại của Hội thẩm nhân dân không bằng ngày công mức lương tối thiểu vùng mà Chính phủ quy định cho lao động phổ thông (mức lương tối thiểu vùng III 3.640.000/tháng, một ngày công tương đương 140.000 đồng), chưa tương xứng với yêu cầu công việc và vị trí, vai trò người Hội thẩm nhân dân. Nguồn kinh phí để chi trả được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước do Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử chi trả. 
Với yêu cầu nhiệm vụ xét xử đặt ra ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay, Hội thẩm nhân dân có vai trò rất quan trọng trong công tác xét xử và giải quyết việc dân sự theo trình tự sơ thẩm của Tòa án, đảm bảo bản án ban hành khách quan, giúp Tòa án thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân. Trong khi đó mức hỗ trợ đối với Hội thẩm nhân dân khi tham gia nghiên cứu hồ sơ, xét xử sơ thẩm các vụ án theo Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 (90.000 đồng/ngày) là thấp, hiện tại không còn phù hợp với thực tiễn; giá cả, chi phí sinh hoạt ngày càng cao. Với tính chất phức tạp, nguy hiểm của các vụ án, thường xuyên gây áp lực đến tâm lý của những người tham gia xét xử trong đó có Hội thẩm nhân dân. Mặt khác, khi tham gia xét xử vụ án, các Hội thẩm nhân dân phải sắp xếp thời gian, công việc, tự túc phương tiện cá nhân, xăng xe đến trụ sở Tòa án để nghiên cứu hồ sơ, tham gia xét xử nhiều lần và không có chế độ hỗ trợ nào khác. 
Qua tham khảo kinh nghiệm một số địa phương chi hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội thẩm nhân dân như sau: Tỉnh Nghệ An chi bằng 0,2 mức lương cơ sở/người/tháng; tỉnh Quảng Ninh chi 200.000 đồng/người/ngày; tỉnh Hải Dương chi 180.000 đồng/01 người/01 vụ án; tỉnh Lạng Sơn chi 90.000đ/người/ngày (tối đa không quá 05 ngày/người/vụ).
Từ căn cứ pháp lý và thực tiễn nêu trên, để kịp thời động viên, khuyến khích đội ngũ Hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp trong công tác xét xử của Tòa án trong giai đoạn mới, việc ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân huyện, thành phố tham gia nghiên cứu hồ sơ, xét xử các vụ án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 -2026 là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích
Nghị quyết là cơ sở pháp lý để tổ chức hỗ trợ đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội thẩm nhân dân cùng Tòa án thực hiện nhiệm vụ xét xử sơ thẩm các vụ án, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững kỷ cương, pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Quan điểm 
Đáp ứng được yêu cầu thực tiễn về chế độ Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, huyện, thành phố tham gia nghiên cứu hồ sơ, xét xử các vụ án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 -2026.
Đảm bảo việc xây dựng và ban hành đúng trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NHỊ QUYẾT 

Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết, gửi xin ý kiến ... tổ chức gồm: Ban Nội chính tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Tòa án nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân các huyện, thành phố; UBND các huyện, thành phố và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để xin ý kiến nhân dân. Đến nay các ý kiến tham gia Sở Tài chính đã tiếp thu và chỉnh sửa. (Có bản tổng hợp ý kiến giải trình nội dung tiếp thu kèm theo). 

Dự thảo đã được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số     /BC-STP ngày    /   /2023 và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra về trình tự, thủ tục và nội dung vào ngày     /   /2023.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết được bố cục theo hình thức Nghị quyết quy định trực tiếp gồm 4 Điều: 

- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
- Điều 2: Nội dung và mức hỗ trợ 

- Điều 3: Nguồn kinh phí 
- Điều 4: Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản
Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, huyện, thành phố tham gia nghiên cứu và xét xử các vụ án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 -2026.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN
Nội dung dự thảo Nghị quyết đã đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; đến nay không còn ý kiến khác nhau giữa các cơ quan.
Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, huyện, thành phố tham gia nghiên cứu hồ sơ, xét xử các vụ án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 -2026.
(Có dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh kèm theo)

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- VP UBND tỉnh: 
+ CVP, KTTH, TH; 
+ Lưu: VT, KTTH.
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